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HỆ THỐNG TOÀN BỘ VĂN BẢN HẢI QUAN, XUẤT NHẬP KHẨU CÒN 

HIỆU LỰC (MỚI NHẤT). 

Loại văn 

bản 
Tên, số hiệu văn bản 

Luật 

Luật Quản lý ngoại thương 2017 

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 

Luật hải quan 2014 

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam 2014 

Nghị định 

Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và 

Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 

Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo 

Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 

quan 

Nghị định 12/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy 

định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp 

trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 

giới 

Nghị định 153/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - 

Trung Quốc giai đoạn 2018-2022 

Nghị định 155/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác 

kinh tế giai đoạn 2018-2023 

Nghị định 156/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai 

đoạn 2018-2022 

Nghị định 157/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn 

Quốc giai đoạn 2018-2022 



TRAININGTANCANG.COM 

 

Nghị định 158/2017/NĐ-CP về quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu 

đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực 

Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 

2022 

Nghị định 159/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn 

Độ giai đoạn 2018 - 2022 

Nghị định 160/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - 

Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023 

Nghị định 149/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn 

Quốc giai đoạn 2018-2022 

Nghị định 150/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là 

Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các 

nước thành viên giai đoạn 2018-2022 

Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về 

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa 

và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch 

thuế quan 

Nghị định 77/2017/NĐ-CP quy định quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại 

cửa khẩu cảng 

Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển 

lưu giữ tại cảng biển Việt Nam 

Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập 

khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, 

thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan 

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu 

Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn 

thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát 

hải quan 
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Nghị định 64/2015/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam 

Nghị định 36/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan 

tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và 

hoạt động của Hải quan các cấp 

Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật 

Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 

Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động 

hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận 

chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 

Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất 

liền 

Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và 

cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan 

Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm 

không nhằm mục đích kinh doanh 

Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức 

Nghị định 45/2009/NĐ-CP hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, 

quản lý, sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh 

Nghị định 90/2007/NĐ-CP về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của 

thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam 

Nghị định 48/2005/NĐ-CP về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một 

số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa VN và Thái Lan liên quan đến 

việc VN hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với 

một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và ôtô tải nhẹ nguyên chiếc 

Nghị định 13/2005/NĐ-CP sửa đổi Danh mục hàng hoá và thuế suất 

thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan 

có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005 - 

2013 
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Nghị định 58/2003/NĐ-CP quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, 

vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần 

Nghị định 96/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan 

Thông tư 

Thông tư  25/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-BCT thực 

hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa 

Asean 

Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy 

định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC quy 

định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Thông tư 56/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 49/2015/TT-BTC quy 

định về thủ tục hải quan đối với, thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và 

Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh 

quốc tế 

Thông tư 13/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2014/TT-BCT quy 

định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại 

tự do ASEAN - Hàn Quốc 

Thông tư 12/2019/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á và Trung Hoa 

Thông tư 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang 

Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương 

Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 12/2015/TT-BTC hướng 

dẫn Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên 

đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại 

lý làm thủ tục hải quan 

Thông tư 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng 

dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối 

với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư 
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Thông tư 06/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở 

người dưới 16 chỗ ngồi 

Thông tư 09/2019/TT-BTC sửa đổi Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-

BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy 

định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, 

kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của 

doanh nghiệp 

Thông tư 03/2019/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

Thông tư 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

Thông tư 01/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu 

Thông tư 173/2018/TT-BQP về công bố danh mục cụ thể hàng hóa cấm 

xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ 

Quốc phòng theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP 

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT về danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất 

khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 

Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất khẩu, nhập khẩu 

giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc 

bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu 

vào Việt Nam 

Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT kiểm tra nhà nước về an toàn thực 

phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu 

Thông tư 47/2018/TT-NHNN về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam trong lĩnh vực vàng 

Thông tư 48/2018/TT-BYT về Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất 

từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất 

khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
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Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an 

toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thông tư 51/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-

BCT-BTNMT quy định về quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - 

tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định 

thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn 

Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC 

hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu 

Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục đánh giá 

rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống 

Thông tư 42/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 31/2015/TT-BCT quy 

định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực 

thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân 

Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định về thực hiện chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, 

Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ 

Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ 

hàng hóa xuất khẩu 

Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT về bảng mã số HS đối với Danh mục 

hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-

BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất 

khẩu, Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-

BNNPTNT 

Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

Thông tư 11/2018/TT-BTTTT về công bố chi tiết Danh mục sản phẩm 

công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS 

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định về danh mục sản phẩm an toàn 

thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp 

Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng 
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Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy 

định về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng 

xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, 

miễn trừ tại Việt Nam 

Thông tư 30/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về 

kinh doanh xuất khẩu gạo 

Thông tư 27/2018/TT-BCT bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu 

tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên 

Thông tư 08/2018/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường đối với phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu 

sản xuất 

Thông tư 09/2018/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường đối với phế liệu thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao nhập khẩu 

làm nguyên liệu sản xuất 

Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL về danh mục hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

Thông tư 05/2018/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng 

Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-

BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất 

khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 

Thông tư 50/2018/TT-BTC về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai 

báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện 

đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu 

đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP 

Thông tư 14/2018/TT-BYT về danh mục trang thiết bị y tế được xác 

định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Việt Nam 

Thông tư 09/2018/TT-BYT về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
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Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu 

Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy 

định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Thông tư 06/2018/TT-BYT về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã 

số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa 

Thông tư 04/2018/TT-BCT quy định về việc không áp dụng hạn ngạch 

thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước 

ASEAN 

Thông tư 44/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BQP hướng 

dẫn thi hành Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu 

biên giới đất liền 

Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng 

của Nghị định 116/2017/NĐ-CP 

Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT về sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-

BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, 

xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực 

vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT về 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 

Thông tư 35/2017/TT-BCT về bãi bỏ Thông tư 53/2015/TT-BCT 

hướng dẫn việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất 

của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam 

Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong 

lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp 

và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương 

Thông tư 27/2017/TT-BCT về sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT quy 

định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 

định Thương mại hàng hóa ASEAN 
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Thông tư 14/2017/TT-BKHCN quy định về tiêu chí xác định phương 

tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh 

mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, Thuế 

nhập khẩu 

Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 

58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản 

xuất trong nước và thép nhập khẩu 

Thông tư 14/2017/TT-BCT về bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT quy 

định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản 

phẩm thép 

Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do 

Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt 

Nam 

Thông tư 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập 

khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BKHCN 

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Thông tư 09/2017/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung 

Thông tư 07/2017/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng 

phân bón 

Thông tư 06/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-

BCT của Bộ Công Thương 

Thông tư 16/2017/TT-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển 

quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam 

Thông tư 52/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2015/TT-BTC quy 

định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan 

dùng cho người xuất, nhập cảnh 

Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Thông tư 

195/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi theo Thông tư 130/2016/TT-BTC) 
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Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng 

sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn 

chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam 

Thông tư 45/2016/TT-BYT Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ 

phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo 

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

Thông tư 260/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu nhập 

khẩu 

Thông tư 274/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh 

Thông tư 214/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp 

giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm 

không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh 

doanh 

Thông tư 184/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài 

vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập 

khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện 

Thông tư 155/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP 

quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định 

hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa 

đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP 

Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 

Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng 

hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 

Kinh tế Á - Âu 

Thông tư 12/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 41/2012/TT-BCT quy 

định về xuất khẩu khoáng sản 

Thông tư 106/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt 

động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động 

pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu 
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Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc thú y được phép lưu 

hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y 

nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam 

Thông tư 76/2016/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài 

chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai 

đoạn 2016-2020 

Thông tư 69/2016/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu, 

hóa chất, khí xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh; 

nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu 

xăng dầu, khí; dầu thô xuất, nhập khẩu; hàng hóa xuất, nhập khẩu phục 

vụ hoạt động dầu khí 

Thông tư 32/2016/TT-BTC về tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất 

và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư 

21/2013/TT-BTC, 22/2013/TT-BTC đến hết năm 2016 

Thông tư 09/2016/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 112/2014/NĐ-CP về 

quản lý cửa khẩu biên giới đất liền do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban 

hành 

Thông tư 56/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch 

thuế quan với thuế suất nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ 

Lào 

Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn 

thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 

Thông tư 48/2015/TT-BCT sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT quy 

định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt 

Nam - Hàn Quốc 

Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh 

quốc tế 

Thông tư 40/2015/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 

Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc 

Thông tư 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền 

thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các 
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khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và 

phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh 

Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung hóa chất, 

kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức 

ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành 

Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu 

khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 

Thông tư 169/2015/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, 

linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định 

13/2015/QĐ-TTg 

Thông tư 160/2015/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, xuất 

hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý 

Thông tư 30/2015/TT-BYT quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế 

Thông tư 31/2015/TT-BCT về quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong 

hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân 

Thông tư 143/2015/TT-BTC về quy định thủ tục hải quan và quản lý xe 

ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập 

khẩu không nhằm mục đích thương mại 

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

Thông tư 28/2015/TT-BCT về thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN 

Thông tư 120/2015/TT-BTC Quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, 

quản lý và sử dụng Tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập 

cảnh 

Thông tư 37/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập 

khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 

Thông tư 11/2015/TT-BCT về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa 

nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Việt Nam 
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Thông tư 13/2015/TT-BYT sửa đổi Khoản 2 điều 21 Thông tư 

47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao 

bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc 

Thông tư 07/2015/TT-BCT quy định việc không áp dụng hạn ngạch 

thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước 

ASEAN 

Thông tư 72/2015/TT-BTC về chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục 

hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 

của doanh nghiệp 

Thông tư 13/2015/TT-BGTVT công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu 

thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy 

định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP 

Thông tư 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, 

kiện hàng hóa xuất, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh 

nghiệp được chỉ định 

Thông tư 05/2015/TT-BCT sửa đổi mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa kèm theo Thông tư 31/2013/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc 

xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê 

Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, 

giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối 

với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng 

hóa xuất, nhập khẩu 

Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ 

nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ 

tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ 

tục hải quan 

Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng 

làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ 

Thông tư 14/2015/TT-BTC Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân 

tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra 

an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 
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Thông tư 07/2015/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC sửa đổi 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu thuộc 

nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc 

nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

Thông tư 53/2014/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 27/2009/TT-BNN 

về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ Lào, Cămpuchia vào Việt Nam 

Thông tư 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc 

địa bàn hoạt động hải quan 

Thông tư 36/2014/TT-BNNPTNT về quy trình phân tích nguy cơ dịch 

hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy 

cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam 

Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch 

thực vật nhập, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật 

Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm 

dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải 

phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam 

Thông tư 27/2014/TT-BCT về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc 

Campuchia qua lãnh thổ nước Việt Nam 

Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục hóa chất, kháng sinh 

cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn 

nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam 

Thông tư 22/2014/TT-BCT hướng dẫn Quy chế điều hành hoạt động tại 

cửa khẩu biên giới đất liền kèm theo Quyết định 45/2013/QĐ-TTg 

Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng 

theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành 

Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong 

Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc 

Thông tư 17/2014/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 23/2012/TT-BCT về việc 

áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với sản phẩm thép 
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Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu 

tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh 

hải quan 

Thông tư 20/2014/TT-BTC quy định việc nhập khẩu xe ô tô, mô tô theo 

chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 

đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam 

Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất 

khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, hai bánh gắn máy của đối tượng 

được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 

Thông tư 01/2014/TT-BCT quy định về nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ 

Campuchia 

Thông tư 37/2013/TT-BCT quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà 

Thông tư 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động 

xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng được phép 

Thông tư 67/2013/TT-BCA quy định việc cấp giấy thông hành xuất, 

nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt 

Nam - Trung Quốc 

Thông tư 31/2013/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong 

Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê 

Thông tư 116/2013/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng 

da trăn có nguồn gốc từ gây sinh sản 

Thông tư 15/2013/TT-BCT quy định về xuất khẩu than 

Thông tư 81/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 201/2012/TT-BTC hướng 

dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía 

Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước 

Thông tư 47/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu 

đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

Thông tư 21/2013/TT-BTC quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo 

quản hạt giống rau dự trữ quốc gia 

Thông tư 22/2013/TT-BTC quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo 

quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia 
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Thông tư 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập 

khẩu để làm nguyên liệu sản xuất 

Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi quy định thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi 

Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản 

Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất 

lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Thông tư 44/2012/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, gắn máy nhập khẩu và động 

cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, gắn máy 

Thông tư 28/2012/TT-BCT quy định việc đăng ký quyền xuất, nhập 

khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam 

Thông tư 27/2012/TT-BCT quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp 

giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại 

Thông tư 24/2010/TT-BCT 

Thông tư 57/2012/TT-BCA hướng dẫn việc nhập khẩu, quản lý, sử 

dụng, tiêu hủy mẫu chất ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh 

Thông tư 25/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-

BCT-BTC hướng dẫn cấp chứng nhận và thủ tục nhập, xuất khẩu kim 

cương thô nhằm thực thi quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình 

Kimberley 

Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-

CP về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích 

kinh doanh 

Thông tư 168/2011/TT-BTC hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan 

đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu 

Thông tư 116/2011/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 36/2011/QĐ-TTg 

về mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã 

qua sử dụng 

Thông tư 08/2011/TT-BKHĐT quy định nội dung danh mục dịch vụ 

xuất, nhập khẩu Việt Nam 
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Thông tư 99/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc 

thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu 

Thông tư 90/2011/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng 

trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây dó bầu trồng 

Thông tư 89/2011/TT-BTC hướng dẫn về phương pháp xác định giá 

sàn gạo xuất khẩu 

Thông tư 24/2011/TT-BCT sửa đổi Thông tư 07/2011/TT- BCT quy 

định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp 

thuế nhập khẩu 

Thông tư 17/2011/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong bản thỏa 

thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công thương 

Việt Nam và Bộ thương mại Campuchia áp dụng cho những mặt hàng 

có xuất xứ từ một bên ký kết được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập 

khẩu trực tiếp vào lãnh thổ của bên ký kết kia 

Thông tư 10/2011/TT-BCT sửa đổi, bãi bỏ quy định về thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết 59/NQ-CP về đơn 

giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công thương 

Thông tư 07/2011/TT-BCT quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục 

vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu 

Thông tư 06/2011/TT-BCT về quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa ưu đãi 

Thông tư 22/2010/TT-BKHCN quy định về cấp và kiểm tra giấy chứng 

nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Thông tư 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc 

và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc 

Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc quy định Giấy chứng 

nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất và nhập khẩu 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thông tư 149/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản 

lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly 

Thông tư 51/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 25/2010/TT-

BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 
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hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành 

Thông tư 29/2010/TT-BCT về nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng bị đục 

sửa số khung, máy 

Thông tư 16/2010/TT-BCT về cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may 

xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 

Thông tư 04/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả 

thuận giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào về quy 

tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế 

nhập khẩu Việt Nam - Lào 

Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu 

tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 

Thông tư 07/2010/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2008/TT-BTC hướng 

dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa 

khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh 

Thông tư 05/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu 

đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng 

đầu máy, toa xe 

Thông tư 30/2009/TT-BCT về việc ngừng cấp phép xuất khẩu phân bón 

có nguồn gốc nhập khẩu theo Thông tư 04/2006/TT-BTM 

Thông tư 28/2009/TT-BCT về việc xác nhận hạn ngạch thuế quan đối 

với mật ong tự nhiên nhập khẩu vào Nhật Bản theo Hiệp định đối tác 

kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản 

Thông tư 44/2009/TT-BCA(A11) quy định về thực hiện dân chủ trong 

công tác quản lý xuất, nhập cảnh của Công an nhân dân 

Thông tư 27/2009/TT-BNN ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu 

trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam 

Thông tư 07/2009/TT-BCT về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng 

dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ 

Thông tư 61/2008/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ô tô sát 

xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng 
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Thông tư 45/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải 

quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thông tư 18/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải 

quan áp dụng tại khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An 

Thông tư 162/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải 

quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang 

Thông tư 124/2007/TT-BTC hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản 

lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu 

Thông tư 105/2007/TT-BTC hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu 

tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 

Thông tư 76/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải 

quan áp dụng tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 

Thông tư 05/2007/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định 

tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực 

phẩm nhập khẩu 

Thông tư 10/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải 

quan áp dụng tại đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên 

Giang 

Thông tư 07/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải 

quan áp dụng tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh 

Thông tư 08/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải 

quan áp dụng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Thông tư 105/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải 

quan áp dụng tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà 

Thông tư 50/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế nhập 

khẩu,thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án Nhà máy lọc dầu Dung 

Quất 

Thông tư 46/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải 

quan áp dụng tại khu kinh tế Chân mây - Lăng cô, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
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Thông tư 26/2006/TT-BTC hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải 

quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon 

Tum 

Thông tư 28/2006/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối 

với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài 

đã nộp Thuế Tiêu thụ đặc biệt trong nước 

Thông tư 19/2006/TT-BTC hướng dẫn phân loại mặt hàng linh kiện, 

phụ tùng ô tô 

Thông tư 07/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu 

kinh tế Nhơn Hội 

Thông tư 74/2005/TT-BTC hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải 

quan áp dụng tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo 

Thông tư 75/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thủ 

tục thuế, hải quan đối với việc thực hiện thí điểm mở rộng chức năng 

Khu chế xuất Tân Thuận 

Thông tư 06/2005/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế 

GTGT 0% và hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu 

sang Campuchia thu ngoại tệ tự do chuyển đổi tiền mặt 

Thông tư 28/2004/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế nhập khẩu hàng 

hoá có xuất xứ từ Lào 

Thông tư 91/2003/TT-BTC hướng dẫn việc dán tem hàng nhập khẩu 

Thông tư 03/2003/TT-BTM hướng dẫn việc cấp VISA hàng dệt may 

xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo Hiệp định dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ 

Thông tư 86/2002/TT-BTC hướng dẫn chi hỗ trợ hoạt động xúc tiến 

thương mại đẩy mạnh xuất khẩu 

Thông tư 68/2002/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu vật tư, máy 

móc, thiết bị nhập khẩu để đóng mới toa xe 

Thông tư 108/2001/TT-BTC hướng dẫn kế toán hoạt động kinh doanh 

xuất nhập khẩu uỷ thác 

Thông tư 74/2001/TT-BTC sửa đổi Thông tư 18/2001/TT-BTC về việc 

không thu, hoàn lại khoản thu chênh lệch giá đối với vật tư, nguyên 

luyện nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu 
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Thông tư 62/2001/TT-BTC hướng dẫn việc chi tiền hoa hồng trong giao 

dịch, môi giới xuất khẩu 

Thông tư 13/2001/TT-BYT hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế thời kỳ 2001-2005 

Thông tư 18/2001/TT-BTC về việc không thu, hoàn lại khoản thu chênh 

lệch giá đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất, gia 

công hàng xuất khẩu 

Thông tư 148/1998/TT-BTC hướng dẫn việc xác định tỷ giá và thanh 

toán hàng hoá xuất khẩu và dịch vụ trả nợ nước ngoài 

Thông tư 143/1998/TT-BTC hướng dẫn xử lý thuế đối với nguyên liệu, 

vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu 

Thông tư 131/1998/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 143/1998/QĐ-TTg 

sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch 

Thông tư 127/1998/TT/BTC về chế độ thuế nhập khẩu đối với một số 

phục tùng, chi tiết dự phòng nhập khẩu cùng bộ linh kiện 

SKD,CKD,IKD để phục vụ sản xuất 

Thông tư 04/1998/TT-BVGCP hướng dẫn thoái trả phụ thu nhiên liệu 

bay nhập khẩu 

Thông tư 07/1997/TT-NHNN7 hướng dẫn Quyết định 802/TTg-1997 

về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng 

Thông tư 2374-UB/KCX-1995 hướng dẫn chuyển Khu chế xuất thành 

Khu công nghiệp và điều chỉnh giấy phép đầu tư của các xí nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Quy chế khu công nghiệp 

Thông tư 52-TC/TCT-1995 sửa đổi Thông tư 23-TC/TCT-1095 hướng 

dẫn xử lý xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép 

đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội 

Thông tư 133 TCHQ/KTTT-1995 hướng dẫn miễn thuế xuất nhập khẩu 

đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ hoạt động khai thác thăm dò 

dầu khí 

Thông tư 74/TT năm 1994 hướng dẫn nhập các loại lịch xuất bản tại 

nước ngoài vào Việt Nam làm quà biếu tặng 
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Thông tư 42-BTC/TCTN năm 1993 hướng dẫn chế độ tài chính đối với 

các đơn vị thực hiện quan hệ thương mại Việt Nam - Cu Ba 

Thông tư 18-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn xử lý tiền phạt chậm nộp 

thuế xuất, nhập khẩu 

Thông tư 76/TC/TCT năm 1992 sửa đổi chế độ đối với hàng hoá do 

những người đi hợp tác lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học 

tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi về nước 

Thông tư 26-BYT/TT năm 1991 bổ sung và sửa đổi chế độ quản lý, 

giao nhận và thanh toán hàng nhập từ nguồn ngoại tệ của chuyên gia y 

tế và viện trợ của tổ chức SIDA 

Thông tư 39-TC/TCT năm 1991 hướng dẫn Quyết định 156-HĐBT sửa 

đổi chế độ đối với hàng hoá, ngoại tệ của người đi hợp tác lao động, 

hợp tác chuyên gia, công tác, học tập ở nước ngoài mang theo hoặc gửi 

về nước, Quyết định 157-CT về chế độ đối với hàng hoá và ngoại tệ của 

Việt kiều mang theo khi về nước, thăm gia đình và của người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài gửi về nước giúp đỡ người thân 

Thông tư 478-TCHQ/TT năm 1991 hướng dẫn Quyết định 156/HĐBT 

sửa đổi chế độ đối với hàng hoá và ngoại tệ do những người đi hợp tác 

lao động, hợp tác chuyên gia, công tác và học tập ở nước ngoài mang 

theo hoặc gửi về nước 

Thông tư 479-TCHQ/PC năm 1991 về chế độ đối với hàng hoá, ngoại 

tệ của Việt kiều mang theo khi về nước thăm gia đình, của người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài gửi về nước giúp đỡ người thân hướng dẫn 

thi hành Quyết định 157-HĐBT 1991 

Thông tư 14-BYT/TT năm 1991 quy định chế độ quản lý, thanh toán 

nguyên liệu nhập từ nguồn gốc viện trợ của SIDA và ngoại tệ chuyên 

gia giữa Bộ Y tế và các công ty, xí nghiệp trong ngành y tế 

Thông tư 6/VP năm 1990 hướng dẫn Quyết định 99-CT 1989 về việc 

đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chế biến từ gỗ 

Thông tư 

liên tịch 

Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp 

kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu 

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BCA-BQP hướng dẫn việc nhập, 

xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-14-byt-tt-quy-dinh-che-do-quan-ly-thanh-toan-nguyen-lieu-nhap-nguon-goc-vien-tro-sida-ngoai-te-chuyen-gia-cong-ty-xi-nghiep-nganh-y-te-adf6.html
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phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu 

và cảng biển thuộc khu kinh tế 

Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ 

chế một cửa quốc gia 

Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn thực hiện 

Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất 

lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn thực 

hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ 

chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

Thông tư liên tịch 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn việc cung 

cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám 

sát hàng hóa xuất, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất, nhập, quá cảnh, 

hành lý của hành khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng 

thủy nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không 

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Quy định về quản lý 

chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu 

Thông tư liên tịch 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT 

hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 

Thông tư liên tịch 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn cơ chế 

phối hợp và xử lý trong kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại cửa khẩu 

Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế 

độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị 

trường 

Thông tư liên tịch 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-VKSNDTC-

TANDTC hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản 

phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu 

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BCA-BCT quy định về thiết bị phát 

tín hiệu của xe được quyền ưu tiên 

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCT-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 

14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục 
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nhập, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi quy định của Quy chế 

chứng nhận Quy trình Kimberley 

Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý 

nhập, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất chất làm suy giảm tầng ô-dôn 

theo quy định của Nghị định thư Montreal về chất làm suy giảm tầng 

ô-dôn 

Thông tư liên tịch 146/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP hướng dẫn việc 

trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và về người nộp thuế 

Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng 

dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người 

phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật 

Thông tư liên tịch 235/2009/TTLT/BTC-BGTVT-BTTTT hướng dẫn 

việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế 

trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền 

thông 

Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn cấp chứng 

nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các 

quy định của quy chế chứng nhận quy trình Kimberley 

Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG hướng dẫn tạm 

nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái 

xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục 

vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại 

giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được 

hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 

Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-BBCVT-BTC hướng dẫn trách 

nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối 

với thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu 

chính và dịch vụ chuyển phát thư 

Thông tư liên tịch 54/2003/TTLT-BTC-BTM hướng dẫn giảm thuế 

nhập khẩu hàng hoá có xuất xứ từ Lào quy định tại Thoả thuận Viên 

Chăn giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký ngày 13/8/2002 

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNN-BTS hướng dẫn kiểm tra, 

giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, 

kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thuỷ sản 
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Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG sửa đổi Thông tư liên 

tịch 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG hướng dẫn Điều 4 Quyết định 

210/1999/QĐ-TTg về một số chính sách đối với người Việt Nam ở 

nước ngoài 

Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG hướng dẫn Điều 4 

Quyết định 210/1999/QĐ-TTg về một số chính sách đối với người Việt 

Nam ở nước ngoài 

Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-BNG-TCHQ hướng dẫn Điều 21 

Nghị định 16/199/NĐ-CP về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ 

phí hải quan 

Thông tư liên tịch 46/1999/TTLT-BTC-BTM-BCA-TCHQ về việc dán 

tem hàng nhập khẩu 

Thông tư liên tịch 92/1998/TTLT-TCKTTV-BNNPTNT quy định về 

quản lý nhập khẩu và kiểm soát sử dụng chất methyl bromide 

Thông tư 15-TTLB/TCHQ/TC năm 1997 về việc in ấn, cấp phát, quản 

lý và sử dụng ấn chỉ ngành Hải quan 

Thông tư liên tịch 10-TTLB/TN-HQ năm 1990 về chế độ nhận uỷ thác 

xuất, nhập khẩu hàng hoá cho các đơn vị kinh tế của Campuchia 

Thông tư liên bộ 12-TTLB/TN-HQ năm 1990 tổ chức và hoạt động kinh 

doanh của cửa hàng miễn thuế (Duty - free shop) tại cảng biển và cảng 

hàng không dân dụng quốc tế 

Thông tư liên tịch 4-TT/LB năm 1990 quy định trách nhiệm, quyền hạn 

và quan hệ phối hợp giữa ba ngành Lâm nghiệp, Kinh tế đối ngoại, Hải 

quan trong việc quản lý và kiểm tra xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản 

Thông tư liên tịch 62-TTLB/NgT-TCHQ năm 1985 thực hiện chế độ 

giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

Văn bản 

hợp nhất 

Văn bản hợp nhất 46/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng 

dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 

quan 

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy 

định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam 
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Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy 

định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại 

tự do ASEAN - Hàn Quốc 

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng 

dẫn thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã 

số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và 

hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan 

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư 

quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu 

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy 

định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm 

tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh 

nghiệp 

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2019 hợp nhất Thông tư 

quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, 

quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy 

định về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng 

xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, 

miễn trừ tại Việt Nam 

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy 

định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ 

điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên 

liệu sản xuất 

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng 

dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia 

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định 

quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 

đã qua sử dụng 

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Hải quan 

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Thông tư quy 

định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
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Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng 

dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 

quan 

Văn bản hợp nhất 2950/VBHN-BVHTTDL năm 2018 hợp nhất Thông 

tư hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập 

khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2018 hợp nhất Thông tư 

hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản 

phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Quyết định về 

tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, 

xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ 

tại Việt Nam 

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định quy 

định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp 

trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 

giới 

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy 

định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan 

dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh 

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy 

định về xuất khẩu than 

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2018 về hợp nhất Thông tư quy 

định về xuất khẩu khoáng sản 

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2017 về hợp nhất Thông tư liên 

tịch quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập 

khẩu 

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2017 hợp nhất Thông tư quy 

định về quá cảnh hàng hóa của Lào qua lãnh thổ Việt Nam 

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2017 về hợp nhất Thông tư 

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 
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Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Thông tư 

quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu 

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2016 hợp nhất Nghị định quy 

định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 

chính trong lĩnh vực hải quan 

Văn bản hợp nhất 2641/VBHN-BVHTTDL năm 2016 hợp nhất Thông 

tư hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất, nhập khẩu 

văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng 

dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp 

với thuốc 

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2016 hợp nhất Thông tư 

quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và 

Cămpuchia vào Việt Nam 

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT năm 2015 hợp nhất Thông tư 

hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản 

phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng 

dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư quy 

định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 

cơ giới nhập khẩu 

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật hải quan 

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu 

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng 

dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với 

thuốc 

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy 

định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi 
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Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Quyết định về 

Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu 

vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc 

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng 

dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng 

theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP 

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Quyết định Quy 

định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập 

cảnh/xuất cảnh 

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy 

định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế 

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng 

dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên 

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Quyết định 

ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam 

sang Hoa Kỳ và Quy định về tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có 

giấy phép của Bộ Thương mại 

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất hướng dẫn việc 

cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm 

thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley 

Văn bản hợp nhất 07/TTHN-BYT năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng 

dẫn hoạt động xuất, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với 

thuốc 

Quyết 

định 

Quyết định 2061/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản 

lý của Bộ Tài chính 

Quyết định 3198/QĐ-BCT năm 2019 về áp dụng thuế chống bán phá 

giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được 

cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn Dân quốc 

Quyết định 3162/QĐ-BCT năm 2019 kết quả rà soát cuối kỳ việc áp 

dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không 

gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Hoa, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và 

Đài Loan 
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Quyết định 3267/QĐ-BCT năm 2019 về điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa 

và In-đô-nê-xi-a 

Quyết định 3132/QĐ-BCT về thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn 

ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 

Quyết định 31/2019/QĐ-TTg quy định về việc nhập khẩu hàng hóa 

thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm 

nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa 

chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua 

sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước 

ngoài 

Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-

TTg sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế 

suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu 

Quyết định 1752/QĐ-BTC năm 2019 về giải mật một phần nội dung 

Quyết định 04/2018/QĐ-TTg 

Quyết định 1753/QĐ-BTC năm 2019 về thủ tục hành chính mới, được 

sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tài chính 

Quyết định 2700/QĐ-BCT năm 2019 về rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ 

đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu 

Quyết định 1325/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

Quyết định 2314/QĐ-BCT về phương án cắt giảm thủ tục, danh mục 

các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn năm 2019 và định 

hướng đến năm 2021 

Quyết định 1174/QĐ-BTC năm 2019 bổ sung Cảng Hàng không quốc 

tế Vân Đồn vào Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ khai hải quan dùng cho 

người xuất cảnh, nhập cảnh 

Quyết định 1882/QĐ-BCT năm 2019 về chỉ định cơ quan kiểm tra nhà 

nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 
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Quyết định 23/2019/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải 

làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập 

Quyết định 1737/QĐ-TCHQ năm 2019 về quy chế trao đổi thông tin tờ 

khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền 

phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với 

cơ quan quản lý, lập chứng từ trực tiếp hoặc chuyển thông tin phải thu 

của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan 

Quyết định 1695/QĐ-TCHQ năm 2019 về Chính sách chất lượng và 

Mục tiêu chất lượng của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2019-2020 

Quyết định 1561/QĐ-BCT năm 2019 sửa đổi Quyết định 1931/QĐ-

BCT và thay thế Quyết định 536/QĐ-BCT 

Quyết định 1510/QĐ-BCT năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới 

trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Công Thương 

Quyết định 911/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính 

Quyết định 1552/QĐ-TCHQ năm 2019 về Kế hoạch triển khai giải pháp 

nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt 

Nam giai đoạn 2019-2021 

Quyết định 865/QĐ-BTC năm 2019 về bãi bỏ Quyết định 908/QĐ-BTC 

Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan 

Quyết định 1407/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy trình nghiệp vụ kiểm 

tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung 

chuyển bằng container tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế; người nhập 

cảnh/hành lý quá cảnh (bao gồm hành lý thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) tại các 

cửa khẩu sân bay quốc tế 

Quyết định 1288/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về quản lý kỹ thuật và 

quản lý, sử dụng phương tiện thủy ngành Hải quan do Tổng cục trưởng 

Tổng cục Hải quan ban hành 

Quyết định 1228/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Tổ, Đội thuộc Chi 
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cục và đơn vị tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục 

Hải quan 

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, 

dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 

Quyết định 1157/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy chế quản lý và sử dụng 

phí hải quan 

Quyết định 940/QĐ-BCT năm 2019 về điều tra áp dụng biện pháp 

chống bán phá giá đối với sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại 

vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Thái Lan và Ma-lai-xi-a 

Quyết định 910/QĐ-BCT năm 2019 về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 

xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương 

Quyết định 911/QĐ-BCT năm 2019 về Quy chế xét chọn Doanh nghiệp 

xuất khẩu uy tín 

Quyết định 765/QĐ-BCT năm 2019 công bố danh mục mặt hàng (kèm 

theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Công thương 

Quyết định 15/2019/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử 

tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành 

Quyết định 742/QĐ-BVTV-KH năm 2019 về ủy quyền thực hiện kiểm 

tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu 

Quyết định 808/QĐ-TCHQ năm 2019 sửa đổi Quyết định 3621/QĐ-

TCHQ về mẫu seal container và seal cáp thép hải quan mới 

Quyết định 475/QĐ-KTNN năm 2019 về Đề cương kiểm toán chuyên 

đề quản lý thu thuế xuất nhập khẩu 

Quyết định 498/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy chế quản lý, sử dụng vũ 

khí, công cụ hỗ trợ trong ngành Hải quan 

Quyết định 489/QĐ-TCHQ năm 2019 về phê duyệt, ban hành Đề án 

Liêm chính Hải quan giai đoạn 2019-2020 

Quyết định 350/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Tài chính 
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Quyết định 296/QĐ-BTC năm 2019 đính chính Thông tư 07/2019/TT-

BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ 

ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp 

Quyết định 179/QĐ-TCHQ năm 2019 về Quy trình xử lý thông tin báo 

chí của Tổng cục Hải quan 

Quyết định 112A/QĐ-BCT năm 2019 công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 

Quyết định 31/QĐ-TCHQ năm 2019 về Sổ tay nghiệp vụ Lễ tân đối 

ngoại của Tổng cục Hải quan 

Quyết định 2261/QĐ-BTTTT năm 2018 công bố mã số HS đối với danh 

mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

Quyết định 3621/QĐ-TCHQ năm 2018 về mẫu seal container và mẫu 

seal cáp thép hải quan mới 

Quyết định 48/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định 54/2014/QĐ-TTg về 

miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp 

sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo 

Quyết định 88/QĐ-TXNK năm 2018 về Quy chế xử lý hồ sơ trên Hệ 

thống Dịch vụ công trực tuyến của Cục Thuế xuất nhập khẩu 

Quyết định 1627/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch chung 

xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, 

tầm nhìn đến năm 2050 

Quyết định 2183/QĐ-BTC năm 2018 đính chính Thông tư 95/2018/TT-

BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu 

Quyết định 2190/QĐ-BTC năm 2018 đính chính Thông tư 93/2018/TT-

BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định về thủ tục tạm nhập 

khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn 

máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 

Quyết định 4020/QĐ-BCT năm 2018 về chỉ định cơ quan kiểm tra nhà 

nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 
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Quyết định 3922/QĐ-BCT năm 2018 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 

25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất 

khẩu 

Quyết định 1254/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hành động 

thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách 

công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

vào tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 

Quyết định 2799/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế kiểm tra công vụ và 

xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành 

Hải quan 

Quyết định 2736/QĐ-TCHQ năm 2018 hướng dẫn phát triển quan hệ 

đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan do Tổng cục trưởng 

Tổng cục Hải quan ban hành 

Quyết định 3489/QĐ-BNN-QLCL năm 2018 về giao nhiệm vụ kiểm tra 

nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với sản phẩm thuộc lĩnh 

vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Quyết định 2503/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình Giải quyết miễn 

thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt 

Nam với các tổ chức phi Chính phủ 

Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 điều chỉnh phân công 

nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu 

trước thông quan 

Quyết định 2501/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định tạm thời về định dạng 

thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh 

doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa trong kho ngoại quan, 

kho bảo thuế 

Quyết định 1459/QĐ-BTC năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới 

lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Tài chính 

Quyết định 2284/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Bảng mã HS đối với 

phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra 

nhà nước về đo lường khi nhập khẩu 

Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03 năm 2018 về phê duyệt Phương án cải 

cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu 
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và đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của 

Bộ Công an 

Quyết định 2741/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm 

không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

Quyết định 1925/QĐ-TCHQ năm 2018 về Sổ tay nghiệp vụ Quản lý 

thuế (tại cấp Chi cục Hải quan) 

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình miễn thuế, giảm 

thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Quyết định 1920/QĐ-TCHQ năm 2018 về Sổ tay nghiệp vụ Thực hiện 

thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải 

quan) 

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, 

áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Quyết định 2114/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, 

bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi, chức năng quản 

lý của Bộ Công thương 

Quyết định 1810/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình kiểm tra, tham vấn 

và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong 

quá trình làm thủ tục hải quan 

Quyết định 1723/QĐ-TCHQ năm 2018 về yêu cầu năng lực lĩnh vực 

Kiểm tra sau thông quan 

Quyết định 2061/QĐ-BNN-BVTV năm 2018 về tiếp tục nhập khẩu lúa 

mì từ Ucraina 

Quyết định 1503/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình quản lý nợ thuế và 

khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Quyết định 1411/QĐ-TCHQ năm 2018 về yêu cầu năng lực lĩnh vực 

xử lý vi phạm hành chính 

Quyết định 1394/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về Tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan 
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Quyết định 1316/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định chi tiết tiêu chuẩn, 

định mức và chế độ quản lý, sử dụng máy vi tính chuyên dùng, máy in 

chuyên dùng trong hệ thống Hải quan 

Quyết định 10/2018/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg 

về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô 

tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ tại 

Việt Nam 

Quyết định 537/QĐ-BCT năm 2018 về sửa đổi Quyết định 3283/QĐ-

BCT về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một 

số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung 

Hoa 

Quyết định 538/QĐ-BCT năm 2018 về sửa đổi Quyết định 2968/QĐ-

BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với thép 

Quyết định 539/QĐ-BCT năm 2018 về sửa đổi Quyết định 1105/QĐ-

BCT về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản 

phẩm thép mạ nhập khẩu 

Quyết định 380/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế quản lý hoạt động 

đối ngoại của Tổng cục Hải quan 

Quyết định 235/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy định xử lý sau thanh tra, 

kiểm tra trong ngành Hải quan 

Quyết định 2722/QĐ-BTC năm 2017 về áp dụng thí điểm quản lý, giám 

sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 

tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế 

Quyết định 3317/QĐ-BVTV-KH năm 2017 về ủy quyền thực hiện kiểm 

tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu 

Quyết định 4073/QĐ-TCHQ năm 2017 về quy trình giải quyết miễn 

thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc 

phòng 

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg 

quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập 

khẩu 

Quyết định 3724/QĐ-TCHQ năm 2017 về chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hàng miễn thuế 
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Quyết định 2061/QĐ-BTC năm 2017 về áp dụng thí điểm quản lý, giám 

sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 

tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài 

Quyết định 397/QĐ-QLD năm 2017 về rút số đăng ký lưu hành thuốc 

ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam 

Văn bản 

khác 

Quy định 4583/TM-ĐT năm 2000 về việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu 

của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA 

Quy định 172/1998/QĐ-TCHQ về việc lập bản trích tờ khai hàng hoá 

nhập khẩu 

Thông báo 0144/2001/TM-ĐT về chứng từ nhập khẩu bộ linh kiện để 

lắp ráp xe hai bánh gắn máy của các doanh nghiệp trong nước 

Điều ước 

quốc tế 

Thông báo 26/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi 

Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam - Lào năm 2009 

Thông báo 43/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Hợp tác và 

tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và I-ta-li-

a 

Thông báo 12/2015/TB-LPQT năm 2015 về hiệu lực của Hiệp định về 

hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan giữa Việt 

Nam - Ấn Độ do Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- 

Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ ban hành 

Thông báo 09/2014/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định quá cảnh hàng 

hóa giữa Việt Nam và Cam-pu-chia 

Thông báo 15/2014/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về xây dựng 

cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu và Nghị định thư về đơn giản 

hóa thủ tục xuất, nhập cho nhân viên, phương tiện giao thông, thiết bị 

thi công và vật liệu xây dựng tại cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu 

giữa Việt Nam - Trung Hoa 

Thông báo 31/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về Chương 

trình "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa Việt Nam thông qua hệ thố ng xúc tiến thương mại địa phương" 

giữa Việt Nam - Thụy Sỹ 

Thông báo 20/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác 

trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật giữa Việt Nam và Ca-dắc-

xtan 
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Thông báo 25/2012/TB-LPQT về hiệu lực của Bản ghi nhớ về hợp tác 

hải quan giữa Việt Nam - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

Bản ghi nhớ về đảm bảo an toàn thủy sản xuất-nhập khẩu giữa Nga và 

Việt Nam 

Thông báo 23/2011/TB-LPQT về hiệu lực về Hiệp định hợp tác và hỗ 

trợ hành chính lẫn nhau về vấn đề hải quan giữa Việt Nam và Chính 

phủ Liên bang Nga 

Thông báo 09/2011/SL-LPQT về hiệu lực Hiệp định về hợp tác và 

tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - U-crai-

na 

Hiệp định về quá cảnh hàng hoá giữa Việt Nam - Lào 

Hiệp định 01/2009/SL-LPQT về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau 

trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút 

Thỏa thuận 49/2007/SL-LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 

Lào về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa 

qua lại biên giới nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khuyến khích phát triển 

hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước 

Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) 

cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) 

Nghị định thư 101/2004/LPQT về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với 

việc xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch quốc gia 

nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

Hiệp định thương mại 01/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man 

Hiệp định về Thương mại giữa Chính phủ Công hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Nam Phi 

Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung 

(CEPT)(Đã có sửa đổi và bổ sung theo Nghi định thư sửa đổi Hiệp định 

về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho Khu 
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vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) ngày 15/12/1995) giữa Chính 

phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành 

Hiệp định hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Chính 

phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc (1995) 

Hiệp định về đảm bảo chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu và công 

nhận lẫn nhau giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc 

(1994) 

Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Anh 

Nghị định thư về việc xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ giữa Chính phủ 

Việt Nam và Chính phủ Phi-lip-pin (1994) 

Hiệp định về thương mại giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa 

Công ước tạm quản - Istanbul 1990 

Công ước quốc tế về hệ thống điều hoà mô tả và mã hóa hàng hóa 1983 

 


